
UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-BNKS    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2024 

V/v đề nghị báo cáo về công tác quản lý 

tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo năm 2024 và tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP 

ngày 03/4/2023 của Chính phủ  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tư, Văn hóa thể thao, Du lịch, Khoa học và Công 

nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ;  

- BCH Bộ đội biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh; 

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Tỉnh;  

- BQL Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển: Vũng 

Tàu, Phú Mỹ, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn 

Đảo;  

- Phòng Quản lý môi trường, Phòng Quản lý Đất đai, 

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên 

nước, Khoáng sản, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường. 

 
 

Ngày 09/12/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

8608/BTNMT-BHĐVN đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo 

cáo về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo năm 2024 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 

của Chính phủ. 

Nhằm chủ động, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo gửi Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý 

cơ quan rà soát, nghiên cứu báo cáo một số nội dung như sau: 

I. Báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo năm 2024 đối với từng nội dung như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu báo cáo nội dung 

- Tổng quan tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa 

học (nếu có), khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quản lý tổng hợp tài 
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nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo ở vùng đất ven biển (gồm các xã, 

phường, thị trấn ven biển), hải đảo, vùng biển trong phạm vi quản lý. 

- Công tác xây dựng, ban hành, thực thi, kiểm tra các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, 

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo: Nêu rõ tên, số lượng 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm và tình hình triển khai thi 

hành các văn bản đó, những mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm 

pháp luật khác (nếu có). 

2. Các Sở: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Quản lý Đất đai, Phòng Quản lý môi 

trường, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản  

Đề nghị báo cáo nội dung về quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, 

nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (nếu có): Nội 

dung chi tiết được lập theo Mẫu số 03 đính kèm theo văn bản này. 

3. Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Du lịch, Công thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo, Phòng Quản lý 

Đất đai, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản  

Đề nghị báo cáo nội dung về quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển và hải đảo: Nội dung chi tiết được lập theo Mẫu số 04 đính kèm theo 

văn bản này. 

4. Các Sở: Giao thông vận tải, Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển, Phòng Quản lý môi 

trường, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản, Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Đề nghị báo cáo nội dung về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển 

và hải đảo: Phạm vi bao gồm vùng đất ven biển, biển và hải đảo. Nội dung chi 

tiết báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng 

Quản lý môi trường 

Đề nghị báo cáo nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự 

cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển: Nêu rõ về số lượng các kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thuộc thẩm quyền đã được phê duyệt; trang 

thiết bị, nguồn lực chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; số 

lượng các buổi tập huấn, diễn tập đã tổ chức; tình hình xử lý, khắc phục môi 

trường do sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển gây ra. 

6. Các Sở: Giao thông vận tải, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn hóa và Thể thao, BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo, Phòng Quản lý môi 

trường, Phòng Quản lý Đất đai, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, 

Khoáng sản, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
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Đề nghị báo cáo nội dung về công tác thống kê tài nguyên biển và hải đảo; 

quan trắc, giám sát tổng hợp và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo: Nêu rõ việc thực hiện và kết quả thống kê các loại tài 

nguyên biển và hải đảo; tình hình xây dựng và quản lý hệ thống quan trắc, giám 

sát tổng hợp và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo. 

7. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ 

Đề nghị báo cáo nội dung về hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường 

biển, hải đảo: Nêu cụ thể tên, số lượng các chương trình, dự án và các hoạt động 

có vốn tài trợ nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; các điều ước và thỏa thuận quốc tế đã tham gia ký kết và kết quả 

triển khai thực hiện. 

8. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển, Phòng Quản lý môi trường, Phòng 

Quản lý Đất đai, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản, 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

Đề nghị báo cáo nội dung về công tác tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ 

biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo: Nêu cụ thể hình thức, nội dung, đối tượng tuyên truyền về biển 

và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo; tình hình tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam. 

9. Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du 

lịch, Văn hóa Thể thao, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố có biển, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Môi trường, 

Phòng Quản lý Đất đai, Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng 

sản 

Đề nghị báo cáo nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo: Nêu rõ đối tượng thanh tra, kiểm tra, số lượng các hành vi vi phạm, hình 

thức xử lý; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. 

II. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 

03/4/2023 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Ngày 06/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về 

thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ Phê duyệt 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
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Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan rà soát, báo 

cáo các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 124/KH-

UBND. 

Văn bản báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 22/12/2024 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

 Thông tin chi tiết, liên hệ bà Nguyễn Ngọc Hồng Quyên – Chuyên viên 

Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản, số điện thoại: 

0254.3543.714 hoặc 0902.735.285. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

của Quý cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở (b/c); 

- TT CNTT TNMT (đăng tin); 

- Phòng BNKS; 

- Lưu VT. 

  KT.GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Phạm Quốc Đăng 
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